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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- Trẻ biết thực hiện đúng,
đầy đủ, nhịp nhàng các 
động tác trong bài thể 
dục theo hiệu lệnh.

 Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

Thể dục sáng x

- Trẻ biết Phối hợp tay – 
mắt trong vận động

Đập và bắt bóng tại chỗ. x 1 x

- Trẻ có khả năng phối 
hợp các giác quan và vận
động, vận động nhịp 
nhàng, biết định hướng 
trong không gian.

Chuyền bóng qua đầu qua chân x 1 x

- Trẻ biết thể hiện nhanh 
mạnh khéo trong thực 
hiện bài tập tổng hợp.

Chuyền bóng qua đầu qua chân và ném xa 2 tay x 1 x

- Trẻ thực hiện một số 
việc tự phục vụ trong 
sinh hoạt.

Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. x

Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi x

 - Trẻ có một số hành vi 
tốt trong vệ sinh, phòng 
bệnh khi được nhắc nhở.

Biết một số đồ vật và một số nơi gây nguy hiểm x 1 x

Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu 
hoặc sốt..

x x
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Trẻ nhận biết được một 
số đặc điểm nổi bật và 
ích lợi của cây cối, hoa 
quả gần gũi.

Đặc điểm ích lợi của cây cối, hoa quả gần
gũi.
So sánh sự giống nhau và  khác nhau của
một số cây cối ho quả,
+ Đặc điểm của cây hoa mai.(MTXQ)

x 1 x

+ Đặc điểm của cây hoa đào (MTXQ) x 1 x



- Trẻ nhận biết và có thể  
kể tên và nói đặc điểm 
của một số ngày lễ hội.

Trò chuyện về  không khí,  thời  tiết  trong
mùa xuân, cây cỏ , hoa lá mùa xuân, các loại
bánh đặc trưng của ngày tết, các hoạt động
trò chơi ngày tết.
+ Lễ hội mùa xuân (MTXQ)

x 1 1

- Trẻ có khả năng quan 
sát, so sánh, phân loại, 
phán đoán, chú ý, ghi 
nhớ có chủ định và phối 
hợp các giác quan để 
xem xét sự vật hiện 
tượng.

So sánh sự khác nhau và  giống nhau của
hoa. x 1 x

- Trẻ quan tâm đến chữ 
số, số lượng như thích 
đếm các vật ở xung 
quanh

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.
+ Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi5

x 1 x

-Trẻ nhận biết hình dạng - Chắp ghép các hình thành hình mới x 1 1

- Trẻ biết làm thử 
nghiệm và sử dụng công 
cụ đơn giản để quan sát, 
so sánh, dự đoán.

- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn
giản để quan sát, so sánh, dự đoán.
+ Khám phá chong chóng (KPKH)

X 1 x
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
- Trẻ có khả năng lắng 
nghe và kể lại sự việc, kể
lại truyện theo trình tự, 
có mở đầu có kết thúc. 
Bắt chước giọng nói, 
điệu bộ của nhân vật.

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi.

x x

+ Cây khế x 1 x

+ Tết đang vào nhà x 1 x

+ Sự tích mùa xuân x 1 x

- Trẻ có thể đọc thuộc 
thơ, đồng dao, ca dao.

- Đọc thuộc các bài thơ, bài vè
+ Vè rau củ
+ Bé chúc tết.

x x

- Trẻ biết điều chỉnh 
giọng nói phù hợp với 

-  Điều chỉnh giọng nói phù hợp với  hoàn
cảnh khi được nhắc nhở.

x x



hoàn cảnh khi được nhắc
nhở.

- Trẻ biết chọn sách, sử 
dụng sách.

Chọn sách theo ý thích để xem x x

Chọn sách theo chủ đề x x

Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh x x
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG VÀ XÃ HỘI.
- Trẻ thích chăm sóc cây 
cối.

Thích thú vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm sóc
cây cối.

x x

- Trẻ có khả năng nhận 
biết và thể hiện tình cảm 
với con người, sự vật, 
hiện tượng xung quanh

Quan tâm đến lễ  hội  của  quê  hương,  Đất
Nước

+ Lễ hội mùa xuân

x 1 x x

- Trẻ có một số phẩm 
chất cá nhân : mạnh dạn, 
tự tin, tự lực. Biết tự 
chọn đồ chơi,trò chơi 
theo ý thích.

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao
( Trực nhật, dọn đồ chơi)

x x

- Trẻ phân biệt hành vi 
“đúng- sai”, “ xấu- tốt”

- Trẻ không bẻ cành, bứt hoa x 1 x
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LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ.
- Trẻ thích thú lắng nghe 
nhac, nghe hát, nhận ra 
giai điệu.

Nghe hát, nghe nhạc x x

- Trẻ hát đúng giai điệu 
lời ca, hát rõ lời và thể 
hiện sắc thái của bài hát.

- Hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài hát.

x x

+ Bé chúc tết x 1 x

+ Hoa trường em x 1 x

+ Đố  bạn x 1 x



+ biểu diễn văn nghệ x x

- Trẻ vận động nhịp 
nhàng theo nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc.

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài
hát, bản nhạc.

x x

+ VĐTN:  “ Bé chúc tết”.
TC ÂN: Ai đoán giỏi

x 1 x

+ VĐTN: “Hoa trường em”. x 1 x

- Trê biết phối hợp các 
nguyên liệu khác nhau để
tạo thành một sản phẩm 
đơn giản.

Lựa chọn các nguyên liệu khác nhau để tạo
ra các sản phẩm đa dạng, phong phú.

x x

+ Cắt hình tròn làm quả cầu (trang trí Tết) x 1 x

+ Vẽ các loại quả x 1 x

- Trẻ có một số kỹ năng 
trong hoạt động tạo hình 
( vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp
hình) tạo thành sản phẩm
đơn giản.

Trang trí thiệp tết x 1 x

- Trẻ nhận biết và giữ gìn
sản phẩm của mình.

- Nhận xét sản phẩm của mình, của bạn. Giữ
gìn sản phẩm.

x x
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